	PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN
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Điền Hải, ngày 19 tháng 6 năm 2020


PHÂN CÔNG COI VÀ CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
Ghi chú: Thời gian Hội đồng kiểm tra  làm việc:  Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 15
	Ngày kiểm tra
	Môn kiểm tra
	Thời gian bắt đầu phát đề
	Thời gian làm bài
	Giáo viên coi kiểm tra
	Môn/ GV chấm
	Tổ VP trực
	Thư ký
	Giám sát
	Nề nếp, y tế

	Sáng T3 23/6/2020
	Văn 9,8
Lý 9,8
	7 giờ 30

9 giờ 30
	90 phút

45 phút
	Thầy cô: Cang, Thu, Thủy, Kỷ, Cư, Sanh, Hoàng, Dũng, Châu, Lân, An, Kính.
	
	Hà
	Vinh
	Phê
	Biên ThươngThanh

	Chiều T3 23/6/2020
	Toán 6,7
Sử 6,7


	13 giờ 30 

15 giờ 30
	90 phút

45 phút
	Thầy cô: Thành, Dũng, Lợi, Sanh, Kính, Kỷ, Lân, Lý, Mỏng, An, Vũ, Hoàng.
	Văn 9,8

GV N.Văn
	Hà
	Vinh
	Cường
	Biên ThươngThanh

	Sáng T4 24/6/2020
	T.Anh 9,8
Sinh 9,8

	7 giờ 30

8 giờ 45


	45 phút

45 phút

	Thầy cô: Cư, Thành, Mỏng, Lý, Lợi, Thủy, Hằng, Vũ, Bích, Thu, Cang, Châu.
	Toán 6,7
GV Toán
	Thúy
	Nguyên
	Cường
	Biên ThươngThanh

	Chiều T4 24/6/2020
	N.Văn 6,7
Địa 6,7
	13 giờ 30 

15 giờ 30
	90 phút

45 phút
	Thầy cô: Phước, Kỷ, Sanh, Hoàng, Châu, Cường, Lân, Vũ, Thủy, Cư, Thu, Cang.
	T.Anh 9,8
GV-TA
	Thúy
	Nguyên
	Phê
	Biên ThươngThanh

	Sáng T5 25/6/2020
	Toán 9,8
Sử 9,8
	7 giờ 30

9 giờ 30
	90 phút

45 phút
	Thầy cô: Lân, Kỷ, Hoàng, Phước, Kính, Mỏng, Lợi, Sanh, An, Vũ, Lý, Dũng.
	Văn 6,7
GV N.Văn
	Hà
	Vinh
	Cường
	Biên ThươngThanh

	Chiều T5 25/6/2020
	T.Anh 6,7
Vật lí 6,7

GDCD 6,7
	13 giờ 30 

14 giờ 45

15 giờ 45
	90 phút

45 phút
45 phút
	Thầy cô: Châu, Hằng, Thủy, Mỏng, Lợi, Kính, Thu, Bích, Dũng, Thành, Cang, Cư.
	Toán 9,8
GV Toán
	Hà
	Vinh
	Phê
	Biên ThươngThanh

	Sáng T6 26/6/2020
	Địa 9,8
Hóa 9,8

C.Nghệ 9,8


	7 giờ 30

8 giờ 45

9 giờ 45
	45 phút

45 phút
45 phút
	Thầy cô: Lý, Dũng, Sanh, An, Thu, Lợi, Cang, Lân, Hoàng, Cư, Thành, Mỏng.
	T.Anh 6,7

GV-TA
	Thúy
	Nguyên
	Cường
	Biên ThươngThanh

	Chiều T6 26/6/2020
	Sinh 6,7
C.Nghệ 6,7

Tin 6,7
	13 giờ 30 

15 giờ 30
	90 phút

45 phút
	Thầy cô: Vũ, Kỷ, Thành, Lợi, Kính, Lân, Thủy, An, Lý, Thu, Sanh, Cang.
	
	Thúy
	Vinh
	Phê 
	Biên ThươngThanh

	Sáng T7 27/6/2020
	GDCD 9,8
Tin 9,8


	7 giờ 30

8 giờ 45


	45 phút

45 phút

	Thầy cô: An, Dũng, Kỷ, Hằng,  Hoàng, Thành, Bích, Kính, Phước, Vũ, Mỏng, Lý.
	
	Thúy
	Nguyên
	Phê
	Biên ThươngThanh
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	PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS ĐIỀN HẢI

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Điền Hải, ngày 12 tháng 12 năm 2018


PHÂN CÔNG COI VÀ CHẤM THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
Ghi chú: Thời gian Hội đồng thi làm việc:  Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00
	Ngày kiểm tra
	Môn kiểm tra
	Thời gian bắt đầu phát đề
	Thời gian làm bài
	Giáo viên coi thi
	Môn/ Giáo viên chấm thi
	Tổ VP trực
	Thư ký
	Giám sát
	Nề nếp, y tế

	Sáng 21/12/2018
	Văn 9,6

Lý 9,6
	7 giờ 30

9 giờ 45
	90 phút

45 phút
	Thầy cô: Cang, Thu, Thủy, Lân, Cư, Sanh, Lụt, Dũng, Châu, Lợi, An, Kính.
	
	Thúy
	Nguyên
	Phê
	Biên ThươngThanh

	Chiều 21/12/2018
	Sinh 7,8
GDCD 7,8
	13 giờ 30 

14 giờ 45
	45 phút

45 phút
	Thầy cô: Thành, Dũng, Cường, Sanh, Kính, Phước, Lân, Lý, Thành, An, Lụt, Hoàng.
	Văn 6,9

GV Ngữ văn
	Thúy
	Nguyên
	Phê
	Biên ThươngThanh

	Sáng 22/12/2018
	T.Anh 9, Sinh 6

Sinh 9, T.Anh 6
	7 giờ 30

9 giờ 00
	45 phút

45 phút
	Thầy cô: Châu, Mỏng, Thành, Lý, Lợi, Cang, Phước, Vũ, Kính, Hoàng, Lụt, Kỷ.
	
	Hà
	Vinh
	Cường
	Biên ThươngThanh

	Chiều 22/12/2018
	Lý 7, Địa 8
T.Anh 7, Lý 8
	13 giờ 30 

14 giờ 45
	45 phút

45 phút
	Thầy cô: Thu, Cư, Lợi, Hoàng, Châu, Kính, Thành, Vũ, Thủy, Cang, Lân, Kỷ.
	
	Hà
	Vinh
	Cường
	Biên ThươngThanh

	Sáng 26/12/2018
	Toán 9,6

Sử 9, Địa 6
	7 giờ 30

9 giờ 45
	90 phút

45 phút
	Thầy cô: Lân, Phước, Sanh, Cường, Cang, Mỏng, Hoàng, Lụt, Kỷ, Thu, Cư, An.
	
	Thúy
	Vinh
	Phê
	Biên ThươngThanh

	Chiều 26/12/2018
	Toán 7,8

Tin 7, T.Anh 8
	13 giờ 30 

15 giờ 30
	90 phút

45 phút
	Thầy cô: Châu, Vũ, Thủy, Mỏng, Lụt, Kính, An, Thu, Dũng, Cường, Phước, Lý.
	Toán 6,9

GV Toán
	Thúy
	Nguyên
	Phê
	Biên ThươngThanh

	Sáng 27/12/2018
	Địa 9, GDCD 6

Hóa 9, Sử 6
	7 giờ 30

9 giờ 00
	45 phút

45 phút
	Thầy cô: An, Dũng, Sanh, Phước, Thu, Lợi, Cang, Vũ, Lý, Cư, Thành, Thủy.
	Toán 7,8
GV Toán
	Hà
	Nguyên
	Cường
	Biên ThươngThanh

	Chiều 27/12/2018
	Văn 7,8

Địa 7, Hóa 8
	13 giờ 30 

15 giờ 30
	90 phút

45 phút
	Thầy cô: Thủy, Kỷ, Hoàng, Lợi, Vũ, Lân, Mỏng, Cư, Châu, Thành, Sanh, Dũng.
	
	Hà
	Nguyên
	Cường
	Biên ThươngThanh

	Sáng 28/12/2018
	GDCD 9, Sử 8
Tin 9, Tin 8
C.Nghệ 9, 8
	7 giờ 30

8 giờ 30
9 giờ 30
	45 phút

45 phút
45 phút
	Thầy cô: Thành, Sanh, Phước, Kính, Hoàng, An, Lụt, Vũ, Kỷ Lợi, Mỏng, Lý.
	Văn 7,8
GV Ngữ văn
	Thúy
	Vinh
	Phê
	Biên ThươngThanh

	Chiều 28/12/2018
	Sử 7, Tin 6 
C.Nghệ 7,6
	13 giờ 30
14 giờ 30 
	45 phút

45 phút
	Thầy cô: Châu, Kính, Cư, Lý, Mỏng, An, Cang, Kỷ, Lân, Thu, Thủy, Dũng.
	
	Thúy
	Vinh
	Phê
	Biên ThươngThanh
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